
 

I – Đọc thành tiếng (6 điểm) 

Đọc một đoạn trích dưới đây trong bài Tập đọc đã học (SGK Tiếng Việt 3, tập hai) và trả 

lời câu hỏi (TLCH); sau đó tự đánh giá, cho điểm theo hướng dẫn ở Phần hai (Giải đáp – 

Gợi ý) 

(1) Hai Bà Trưng (từ Thưở xưa đến quân xâm lược – Đoạn 1) 

TLCH: Bọn giặc ngoại xâm đã gây ra những tội ác gì đối với nhân dân ta? 

(2) Hai Bà Trưng (từ Bấy giờ đến giết chết Thi Sách – Đoạn 2) 

TLCH: Hai Bà Trưng có tài và có chí lớn như thế nào? 

(3) Ông tổ nghề thêu (từ Hồi còn nhỏ đến triều đình nhà Lê – Đoạn 1) 

TLCH: Hồi nhỏ, Trần Quốc Khái ham học như thế nào? 

(4) Ông tổ nghề thêu (từ Một lần đến một vò nước – Đoạn 2) 

TLCH: Vua Trung Quốc nghĩ ra cách gì để thử tài sứ thần Việt Nam? 

(5) Tiếng đàn (từ Tiếng đàn bay ra vườn đến mái nhà cao thấp) 

TLCH: Khung cảnh thanh bình ngoài gian phòng được miêu tả ra sao? 

II – Đọc thầm và làm bài tập (4 điểm) 

Chuyện của loài chim 

Chim chóc trong rừng đang trò chuyện vui vẻ, chợt Bồ Chao ập đến, hớt hải nói: 

- Xin báo một tin khẩn cấp! Tôi vừa biết người ta đang dựng hai cái trụ cao đến mây xanh. 

Chắc là đề…chống trời. Tôi lo quá! Chắc phải đưa gấp các cháu đi ở chỗ khác để tránh trời 

sập. 

Chích Chòe lo sợ xuýt xoa: 

- Hèn gì! Tôi cứ nghe đất đá đổ ầm ầm. Sợ quá! 

Bồ Chao kể tiếp: 

- Đầu đuôi là thế này. Tôi và Tu Hú đang bay dọc một con sông lớn, chợt Tu Hú gọi tôi: 

“Kìa, hai cái trụ chống trời!”. Tôi ngước nhìn lên, thấy những ống thép dọc ngang nối nhau 

chạy vút tận mây xanh, y như cái cầu khổng lồ dựng đứng trên trời cao … 

Lúc này, Bồ Các mới “à” lên một tiếng rồi thong thả nói: 

- Tôi cũng từng bay qua chỗ hai cái trụ đó. Nó cao hơn tất cả những ống khói, những trụ 

buồm, cột điện mà ta thường gặp. Đó là hai trụ điện cao thế mới được xây dựng … 

Mọi người hiểu rõ sự thực, sung sướng thở phào. Họ cười to vì thấy Bồ Chao, Chích Chòe 

đã quá sợ sệt. 

(Theo Võ Quảng) 

Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng 

1. Chú chim nào hốt hoảng đưa tin cho các bạn về hai cái “trụ chống trời”? 

a- Bồ Chao 

b- Chích Chòe 

c- Tu Hú 

2. “Trụ chống trời” được Bồ Chao so sánh với hình ảnh nào? 

a- Con sông to lớn dựng đứng lên trời cao 

b- Cái cầu khổng lồ dựng đứng lên trời cao 

c- Ống khói vĩ đại chọc thẳng lên trời cao 

3. Sự thât về “trụ chống trời” chính là gì? 

a- Là trụ buồm vủa một con tàu khổng lồ 



 

b- Là ống khói nhà máy mới được xây dựng 

c- Là trụ điện cao thế mới được xây dựng 

4. Các con vật trong câu chuyện được nhân hóa bằng cách nào? 

a- Gọi hoặc tả con vật bằng những từ ngữ sinh động,gợi tả, gợi cảm 

b- Gọi hoặc tả con vật bằng những từ ngữ vốn để gọi và tả con người 

c- Nói với con vật bằng những từ ngữ thân mật như với một người bạn 

B – Kiểm tra viết 

I – Chính tả nghe – viết (5 điểm) 

Lòng yêu nước của nhân dân ta 

Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến 

nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô 

cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán 

nước và lũ cướp nước. 

II- Tập làm văn (5 điểm) 

Dựa vào gợi ý, em hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 7 câu) kể lại một ngày hội do 

trường em tổ chức (ví dụ: hội khỏe Phù Đổng, hội thi viết chữ đẹp, hội diễn văn nghệ,…) 

hoặc một lễ hội dân gian được tổ chức ở địa phương em. 

Gợi ý: 

a) Đó là hội gì? Được tổ chức khi nào? Ở đâu? 

b) Mọi người đến dự lễ hội như thế nào? 

c) Hội bắt đầu bằng những hoạt động gì? 

d) Hội có những trò vui gì nổi bật? Kết thúc ngày hội ra sao? 

e) Cảm tưởng của em về ngày hội đó như thế nào? 
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Đáp án  

A - Đọc (10 điểm) 

I - Đọc thành tiếng (6 điểm) 

Đọc từng đoạn trích (khoảng 65 chữ) và TLCH, sau đó tự đánh giá theo biểu điểm dưới 

đây: 

- Đọc đúng tiếng, đúng từ: 3 điểm. 

(Đọc sai dưới 3 tiếng: 2,5 điểm; đọc sai 3 hoặc 4 tiếng : 2 điểm; đọc sai 5 hoặc 6 tiếng: 1,5 

điểm; đọc sai 7 hoặc 8 tiếng: 1 điểm; đọc sai 9 hoặc 10 tiếng: 0,5 điểm; đọc sai trên 10 

tiếng: 0 điểm.) 

- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu hoặc cụm từ rõ nghĩa (có thể mắc lỗi về ngắt nghỉ hơi 

ở 1 hoặc 2 chỗ): 1 điểm 

(Không ngắt nghỉ hơi đúng ở 3 đến 4 dấu câu: 0,5 điểm; không ngắt nghỉ hơi đúng 5 dấu 

câu trở lên: 0 điểm) 

- Tốc độ đọc đoạn trích đạt yêu câu (không quá 1 phút) : 1 điểm 

(Đọc quá 1 phút đến 2 phút: 0,5 điểm; đọc quá 2 phút, phải đánh vần nhẩm: 0 điểm) 

- Trả lời đúng ý câu hỏi: 1 điểm 

VD: 

(1) Bọn giặc ngoại xâm đã gây ra những tội ác gì đối với nhân dân ta? (Tội ác thẳng tay 

chém giết dân lành, cướp hết ruộng nương, bắt dân lên rừng săn thú lạ, xuống biển mò ngọc 

trai làm nhiều người thiệt mạng...) 

(2) Hai Bà Trưng có tài và có chí lớn như thế nào? (Cha mất sớm, nhờ mẹ dạy dỗ, Hai Bà 

Trưng rất giỏi võ nghệ, nuôi chí giành lại non sông,...) 

(3) Hồi nhỏ, Trần Quốc Khái ham học như thế nào? (Trần Quốc Khái học cả khi đi đốn 

củi, lúc kéo vó tôm, lấy ánh sáng đọc sách.) 

(4) Vua Trung Quốc nghĩ ra cách gì để thử tài sứ thần Việt Nam? (Vua cho dựng lầu cao, 

mời Trần Quốc Khái lên chơi, rồi cất thang để xem ông làm thế nào.) 

(5) Khung cảnh thanh bình ngoài gian phòng được miêu tả sao? (Vài cánh lan êm ái rụng 

xuống nền đất mát rượi; lũ trẻ trên đường rủ nhau thả thuyền giấy trên vũng nước mưa; dân 

chài đang tung lưới bắt cá; hoa mười giờ nở đỏ quanh các lối đi ven hồ,...) 

II - Đọc thầm và làm bài tập (4 điểm) 

Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng cho mỗi câu hỏi: 

1. a        2. b 

3. c       4. b 

(Đúng mỗi câu, được 1 điểm) 

B - Viết (10 điểm) 

I - Chính tả nghe - viết (5 điểm) 

HS nhờ người khác đọc để nghe - viết bài chính tả (gồm cả đầu bài và tên tác giả) trong 

khoảng 17 phút, sau đó tự đánh giá theo biểu điểm dưới đây: 

Bài viết không mắc lỗi chính tả, viết rõ ràng, trình bày đúng đoạn văn: 5 điểm. Mỗi lỗi 

chính tả trong bài viết (sai, lẫn phụ âm đầu hoặc vần, thanh; không viết hoa đúng quy định): 

trừ 0,5 điểm. 

Lưu ý: Nếu chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách, kiểu chữ hoặc trình bày 

bẩn,... bị trừ 1 điểm toàn bài. 



 

II - Tập làm văn (5 điểm) 

Viết được đoạn văn ngắn (khoảng 7 câu) kể lại một ngày hội do trường em tổ chức ở địa 

phương em... (thời gian làm bài khoảng 25 phút); nội dung đúng yêu câu đề bài, trình bày 

sạch sẽ, diễn đạt rõ ý: 5 điểm 

VD: Hằng năm, lễ hội đua thuyền ở quê em thường được tổ chức vào dịp đầu xuân. Cảnh 

lễ hội đùa thuyền trên sông thật hào hứng và sôi nổi. Trên mặt sông, những chiếc thuyền 

đua đang lao đi vun vút. Mọi người trên thuyền gắng sức, đều tay chèo thuyền để đưa 

thuyền nhanh về đích. Xa xa, hai chiếc thuyền nhỏ đang vượt lên dẫn đầu. Tiếng trống, 

tiếng hò reo vang trời của các cổ động viên trên bờ đang cổ vũ đội nhà. Chùm bóng lớn 

nhiều màu sắc rực rỡ neo ở gần bờ như bó hoa vẫy gọi những chiếc thuyền hãy băng nhanh 

về đích. Em tự hào vì quê hương mình đã có một ngày hội đua thuyền thật tưng bừng, vui 

vẻ vào những ngày đầu xuân. 

 


